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	HỌ TÊN
	CHỨC VỤ
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	EMAIL
	GHI CHÚ

	II
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN SẦM SƠN - QUẢNG XƯƠNG (Địa chỉ:  143 Nguyễn Du, P. Trung Sơn, TP. Sầm Sơn, TP Thanh Hóa)

	1
	Lê Thị Thanh Nga
	Công chức
	0915320191
	lttnga01.tho@gdt.gov.vn
	Bộ phận "Một cửa"

	2
	Đào Quang Phong
	Tổ trưởng
	0982875567
	dqphong.tho@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh thành phố Sầm Sơn

	3
	Nguyễn Văn Thân
	Phó Tổ trưởng
	0912025361
	nvthan.tho@gdt.gov.vn
	

	4
	Lê Xuân Ý
	Phó Tổ trưởng
	0912605424
	lxy.tho@gdt.gov.vn
	

	5
	Nguyễn Hữu Thanh
	Phó Tổ trưởng
	0912280675
	nhthanh.tho@gdt.gov.vn
	

	6
	Hà Duy Anh
	Phó Tổ trưởng
	0977846990
	hdanh.tho@gdt.gov.vn
	

	7
	Lê Tuấn Anh
	Phó Tổ trưởng
	0989419232
	ltanh01.tho@gdt.gov.vn
	

	8
	Nguyễn Thị Ngoan
	Công chức
	0982798649
	ntngoan.tho@gdt.gov.vn
	

	9
	Đặng Thị Xuyên
	Công chức
	0949365566
	dtxuyen.tho@gdt.gov.vn
	

	10
	Nguyễn Thị Ngân Hà
	Công chức
	0942142566
	ntha.tho@gdt.gov.vn
	

	11
	Lê Thị Quỳnh Như
	Công chức
	0867951468
	ltqnhu.tho@gdt.gov.vn
	

	12
	Hoàng Thị Thu Trang
	Công chức
	0989145226
	htttrang01.tho@gdt.gov.vn
	

	13
	Lê Văn Hùng
	Công chức
	0915457685
	 
	

	14
	Lê Thanh Bình
	Công chức
	0976955449
	 
	

	15
	Dương Thị Vinh
	Công chức
	0963184846
	dtvinh.tho@gdt.gov.vn
	

	16
	Hàn Công Thành
	Công chức
	0974029729
	hcthanh.tho@gdt.gov.vn
	

	17
	Hà Thị Oanh
	Công chức
	0846742117
	htoanh.tho@gdt.gov.vn
	

	18
	Nguyễn Thị Hạnh
	Công chức
	0979733210
	nthanh01.tho@gdt.gov.vn
	

	19
	Lê Quang Khánh
	Tổ trưởng
	0915317206
	lqkhanh.tho@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh huyện Quảng
Xương (Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Tân Phong, Quảng
Xương, Thanh Hóa)

	20
	Nguyễn Xuân Toán
	Phó Tổ trưởng
	0919497621
	nxtoan.tho@gdt.gov.vn
	

	21
	Nguyễn Hữu Tự
	Phó Tổ trưởng
	0914429727
	nhtu.tho@gdt.gov.vn
	

	22
	Đỗ Xuân Tiến
	Phó Tổ trưởng
	0985953895
	dxtien.tho@gdt.gov.vn
	

	23
	Lê Thị Yến
	Công chức
	0979929008
	ltyen.tho@gdt.gov.vn
	

	24
	Lê Thị Cúc
	Công chức
	0855080585
	ltcuc.tho@gdt.gov.vn
	

	25
	Dương Thị Thu Nga
	Công chức
	0976701001
	dttnga.tho@gdt.gov.vn
	

	26
	Lê Thị Nương
	Công chức
	0912844871
	ltnuong.tho@gdt.gov.vn
	

	27
	Nguyễn Thị Hương
	Công chức
	0914010571
	nthuong.tho@gdt.gov.vn
	

	28
	Mai Thị Hương
	Công chức
	0782494726
	mthuong.tho@gdt.gov.vn
	

	29
	Hàn Thị Bích
	Công chức
	0979673139
	htbich.tho@gdt.gov.vn
	

	30
	Đỗ Hồng Luyện
	Công chức
	0914215582
	dhluyen.tho@gdt.gov.vn
	

	31
	Lê Văn Mạnh
	Công chức
	0914322119
	lvmanhml.tho@gdt.gov.vn
	

	32
	Lê Hồng Nghị
	Công chức
	0912737470
	lhnghi.tho@gdt.gov.vn
	

	33
	Phạm Khắc Vĩnh
	Phó Tổ trưởng
	0943990303
	pkvinh.tho@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ Doanh nghiệp (Địa chỉ: 260 Lê Lợi, P.
Trường Sơn, TP. Sầm Sơn)

	34
	Đào Thu Hà
	Công chức
	0948416823
	dtha.tho@gdt.gov.vn
	

	35
	Nguyễn Thị Thủy
	Công chức
	0978422248
	ntthuy.tho@gdt.gov.vn
	

	36
	Hoàng Thị Vinh
	Công chức
	0936418898
	htvinh.tho@gdt.gov.vn
	

	37
	Trịnh Khánh Huyền
	Công chức
	0962180648
	tkhuyen.tho@gdt.gov.vn
	

	38
	Hoàng Xuân Thu
	Công chức
	0984414955
	hxthu.tho@gdt.gov.vn
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